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PHẦN I
  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế
	Thẩm quyền quyết định

	1
	Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
	Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
	Ủy ban nhân               dân cấp xã





2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ TTHC
	Cơ quan 
thực hiện

	1
	Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
	Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
	Ủy ban nhân               dân cấp xã

	2
	Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
	Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
	Ủy ban nhân               dân cấp xã

	3
	Tham vấn ý kiến đề án bảo vệ môi trường chi tiết
	Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
	Ủy ban nhân               dân cấp xã




PHẦN II
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Quyết định số  991 /QĐ-UBND 
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1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường
a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã thông qua Trung tâm Phục vụ Hành chính công (Trung tâm PVHCC) xã.
Bước 2. Trung tâm PVHCC xã kiểm tra hồ sơ, nếu thành phần, số lượng đúng theo quy định thì tiếp nhận, in phiếu tiếp nhận và giao cho người nộp; chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn giải quyết. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Trung tâm PVHCC xã thông báo cho tổ chức biết và hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3. Trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc, bộ phận chuyên môn xem xét hồ sơ và dự thảo văn bản của UBND xã ý kiến về Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và dự án đầu tư hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.
b) Cách thức thực hiện
- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm PVHCC xã.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Một (01) Văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Mẫu 1.1 kèm theo dưới đây (Bản chính).
- Một (01) bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan (Bản sao).
d) Thời hạn giải quyết: tối đa mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền về ý kiến về Báo cáo ĐTM theo quy định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: bộ phận chuyên môn.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các đơn vị có liên quan.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Văn bản cho ý kiến về Báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
h) Phí, lệ phí: không quy định.
i) Tên các mẫu đơn
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn về nội dung của Báo cáo ĐTM dự án theo Mẫu số 1.1.
k) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không quy định.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;
- Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.


























Mẫu số 1.1
Văn bản của chủ dự án gửi xin ý kiến tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã                  về nội dung của Báo cáo đánh giá tác động môi trường



	(1)
--------
Số: ...
V/v: Xin ý kiến tham vấn cộng đồng về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...




Kính gửi: (3)

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường (ĐTM) , (1) đã lập báo cáo ĐTM của dự án (2).
(1) Gửi đến (3) báo cáo ĐTM của dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của (3).

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ...;
- Lưu: ...
	(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)



Ghi chú:
(1) Chủ dự án;
(2) Tên đầy đủ, chính xác của dự án;
(3) Cơ quan, tổ chức được xin ý kiến tham vấn;
(4) Đại diện có thẩm quyền của (1).
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